
 

 
Ngày 18 tháng 12 năm 2014 
 
 

Thông báo 
Biểu giá quảng cáo VTVcab5 - Echannel 
(áp dụng từ ngày 01.01.2015) 

 
Đơn vị tính: 1000 VNĐ 

THỜI GIAN 
MÃ 
GIỜ 

TÊN 
CHƯƠNG TRÌNH 

Hình gạt 
10” 

TVC 
10" 

TVC 
15" 

TVC 
30" 

Sáng. Từ 04:00 đến 11:00 (T2-CN) 

04:00 – 05:00 ES1 Phim / Giải trí sáng 1 500 1,000 1,200 2,000 

05:00 – 06:00 ES2 Phim / Giải trí sáng 2 500 1,000 1,200 2,000 

06:00 – 07:00 ES3 Phim / Giải trí sáng 3 500 1,500 1,800 3,000 

07:00 – 08:00 ES4 Phim / Giải trí sáng 4 1,000 2,000 2,400 4,000 

08:00 – 09:00 ES5 Phim / Giải trí sáng 5 1,000 2,000 2,400 4,000 

09:00 – 10:00 ES6 Phim / Giải trí sáng 6 1,000 2,500 3,000 5,000 

10:00 – 11:00 ES7 Phim / Giải trí sáng 7 2,000 5,000 6,000 10,000 

Trưa. Từ 11:00 đến 14:00 (T2-CN) 

11:00 – 12:00 ETr1 Phim / Giải trí trưa 1 3,000 8,000 9,600 16,000 

12:00 – 13:00 ETr2 Phim / Giải trí trưa 2 3,000 8,000 9,600 16,000 

13:00 – 14:00 ETr3 Phim / Giải trí trưa 3 3,000 8,000 9,600 16,000 

Chiều. Từ 14:00 đến 19:00 (T2-CN) 

14:00 – 15:00 EC1 Phim / Giải trí chiều 1 2,000 5,000 6,000 10,000 

15:00 – 16:00 EC2 Phim / Giải trí chiều 2 2,000 5,000 6,000 10,000 

16:00 – 17:00 EC3 Phim / Giải trí chiều 3 2,500 6,000 7,200 12,000 

17:00 – 18:00 EC4 Phim / Giải trí chiều 4 2,500 6,000 7,200 12,000 

18:00 – 19:00 EC5 Phim / Giải trí chiều 5 3,000 8,000 9,600 16,000 

Tối. Từ 19:00 đến 24:00 (T2-CN) 

19:00 – 20:00 ET1 Phim / Giải trí tối 1 4,000 10,000 12,000 20,000 

20:00 – 21:00 ET2 Phim / Giải trí tối 2 4,000 10,000 12,000 20,000 

21:00 – 22:00 ET3 Phim / Giải trí tối 3 4,000 10,000 12,000 20,000 

22:00 – 23:00 ET4 Phim / Giải trí tối 4 4,000 10,000 12,000 20,000 

23:00 – 24:00 ET5 Phim / Giải trí tối 5 2,000 5,000 6,000 10,000 

Từ 00:00 đến 04:00 (T2-CN) 

00:00 – 04:00 EK Phim / Giải trí khuya 1,000 3,000 3,600 6,000 
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Ghi chú: 

1. Các vị trí đầu (1,2,3) và các vị trí cuối (D,E,F) : cộng thêm 5% (tính theo mức giá chuẩn 30 giây) 
2. Thời lượng chuẩn: 10" - 15"- 30"- 45"(30"+15") - 60"(30"x 2) - 75"(60"+15") - 90" - 105"(90"+15") 

- 120" 
3. Quy định về cắt quảng cáo: mỗi chương trình có 4 cắt quảng cáo bao gồm: 1 là cắt sau hình 

hiệu và trước phim), 2 và 3 là 2 cắt giữa phim, 4 là cắt sau phim. 
Ví dụ: 
 ES1.1: trước phim / Giải trí – cắt 1 

ES1.2: giữa phim / Giải trí – cắt 2 
ES1.3: giữa phim / Giải trí – cắt 3 
ES1.4: sau phim / Giải trí – cắt 4 

 Áp dụng tất cả các khung giờ trong ngày. 
4. Quy định về mã quảng cáo hình thức Hình gạt: Pu-mã giờ 
5. Thời lượng quảng cáo Hình gạt tối đa là 10 giây/lần (bao gồm logo hình hiệu Đài + sản phẩm) 
6. Giá chương trình Tự Giới Thiệu Doanh Nghiệp, Sản Phẩm: đơn giá phát sóng tính theo 50% 

đơn giá quảng cáo tại thời điểm phát sóng. Thời điểm phát sóng sẽ thỏa thuận theo từng giai 
đoạn cụ thể. 

đến quý khách hàng. 

7. Giá quảng cáo Home Shopping 900.000 VNĐ/Phút. 
8. Giá biểu quảng cáo đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. 
9. Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản 
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